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STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  Chính phủ 174/NQ-CP 28/10/2023 

Ban hành Nghị quyết của Chính phủ 

bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần 

một số Nghị quyết do Chính phủ ban 
hành 

Sao y số 

701/SY-

UBND 

ngày 

31/10/20

23 

2.  Chính phủ 175/NQ-CP 30/10/2023 
Nghị quyết Phê duyệt Đề án Trung 

tâm dữ liệu quốc gia 

Sao y số 

739/SY-

UBND 

ngày 

15/11/20

23 

3.  Chính phủ 176/NQ-CP 30/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
103/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 

2020 ban hành chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Kết 

luận số 67-KL/TW  về xây dựng và 

phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột 

đến năm 2030,  tầm nhìn đến năm 

2045 

Sao y số 

714/SY-

UBND 

ngày 

06/11/20

23 

4.  Chính phủ 178/NQ-CP 31/10/2023 

Nghị quyết  Ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 
tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị 

về định hướng phát triển giao thông 

vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Sao y số 

689/SY-
UBND 

ngày 
22/10/2023 

5.  Chính phủ 
75/2023/NĐ-

CP 
19/10/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018 của CP quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 

 

6.  Chính phủ 
77/2023/NĐ-

CP 
02/11/2023 

Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng 

hóa tân trang theo Hiệp định đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương 

 

7.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1221/QĐ-TTg 22/10/2023 

Quyết định Về việc giao bổ sung dự 

toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch 

đầu tư vốn nguồn ngân sách trung 

ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 
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2023 của 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia cho các bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1242/QĐ-TTg 25/10/2023 

Về kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, 

phát triển kinh tế kinh tế tập thể, hợp 

tác xã.  

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1243/QĐ-TTg 25/10/2023 

Quyết định Phê duyệt Đề án cơ cấu 

lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai 
đoạn đến hết năm 2025  

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1250/QĐ-TTg 26/10/2023 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Giá  

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1251/QĐ-TTg 26/10/2023 

Quyết định của TTgCP phê duyệt 

Chương trình tăng cường năng lực 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường cấp quốc gia đến năm 2030  

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1261/QĐ-TTg 27/10/2023 

Phê duyệt Đề án  Hiện đại hóa 

Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 

2025 và thời kỳ 2026-2030”  

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1262/QĐ-TTg 27/10/2023 

Phê duyệt Đề án  Cảnh báo sớm sạt 

lở đất, lũ quét khu vực miền núi, 

trung du Việt Nam”  

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1263/QĐ-TTg 27/10/2023 

Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản VN 

đến năm 2025 

Sao y số 

709/SY-
UBND 
ngày 

01/11/2023 

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1265/QĐ-TTg 28/10/2023 

Phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại công 

ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

giai đoạn 2022 - 2025 và Đề án cơ 

cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt  Nam 

đến năm 2025 

Sao y số 
715/SY-

UBND 
ngày 

06/11/2023 

16.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1268/QĐ-TTg 28/10/2023 

Quyết định thành lập BCĐ thực hiện 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã gđ 2023 - 2030 

Sao y số 
705/SY-
UBND 

ngày 
31/10/2023 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1269/QĐ-TTg 29/10/2023 

Công bố hết dịch COVID-19 thuộc 

nhóm A và bãi bỏ một số văn bản 
phòng, chống dịch COVID-19 do 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính 

phủ ban hành  

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1274/QĐ-TTg 31/10/2023 

Về việc  Kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý 

các tồn tại, yếu kém của một số dự 

án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém 

hiệu quả ngành công thương  

19.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1275/QĐ-TTg 31/10/2023 

Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc 

Phòng giai đoạn 2023  - 2025  

20.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1277/QĐ-TTg 01/11/2023 

Về việc trình phê duyệt các khu vực 

dự trữ khoáng sản quốc gia   
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21.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1280/QĐ-TTg 02/11/2023 

Về việc sửa đổi Quyết định số 

203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc 

gia về thực hiện Chiến lược phát triển 

bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  

22.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

1287/QĐ-TTg 02/11/2023 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch 
thành phố Đà Nẵng  thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050  

23.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1288/QĐ-TTg 03/11/2023 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050  

24.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1289/QĐ-TTg 03/11/2023 

Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050  

25.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

27/CT-TTg 27/10/2023 

Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh các giải 

pháp cải cách và nâng cao hiệu quả 
giải quyết thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công phục vụ người dân, 

doanh nghiệp 

Sao y số 
725/SY-

UBND 
ngày 

08/11/2023 

 

26.  Bộ Nội vụ 838/QĐ-BNV 25/10/2023 

Quyết định ban hành Quy định kỹ 

thuật đối với thẻ cán bộ, công chức, 

viên chức điện tử  

27.  Bộ Tư pháp 2466/QĐ-BTP 20/10/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký 

hộ tịch thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp  

28.  Bộ Tư pháp 2507/QĐ-BTP 25/10/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp  

29.  Bộ Y Tế 3983/QĐ-BYT 29/10/2023 
Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống 

dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành 

Sao y số 

702/SY-

UBND 

ngày 

31/10/20

23 

30.  Bộ Y Tế 3984/QĐ-BYT 29/10/2023 

Về việc ban hành Kế hoạch Kiểm 

soát, quản lý bền vững dịch bệnh 

COVID-19 giai đoạn 2023-2025 

Sao y số 

703/SY-

UBND 

ngày 

31/10/20

23 

31.  Bộ Y Tế 
18/2023/TT-

BYT 
25/10/2023 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

 

32.  Bộ Tài Chính 2353/QĐ-BTC 31/10/2023 
Ban hành Bảng tính giá lệ phí trước 
bạ đối với ô tô , xe máy 

Sao y số 

724/SY-

UBND 

ngày 
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08/11/20

23 

33.  Bộ Tài Chính 
64/2023/TT-

BTC 
31/10/2023 

Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên 

tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn các Chương 

trình Khoa học và Công nghệ cấp 

quốc gia giai đoạn 2011-2020 và 

Thông tư liên tịch số 

207/2013/TTLT-BTC-BKHCN ngày 

25 tháng 12  năm 2013 của Bộ Tài 
chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định quản lý tài chính các 

Chương trình Khoa học và Công 

nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai 

đoạn 2011-2015 

Sao y số 

717/SY-

UBND 

ngày 

06/11/20

23 

34.  Bộ Tài Chính 
65/2023/TT-

BTC 
31/10/2023 

Thông tư quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác và sử dụng dữ liệu về môi 

trường 

 

35.  Bộ Tài Chính 
66/2023/TT-

BTC 
31/10/2023 

Bãi bỏ Thông tư số 219/2009/TT-
BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của 

Bộ Tài chính Quy định một số định 

mức chi tiêu áp dụng cho các dự 

án/chương trình  sử dụng nguồn vốn 

Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

và Thông tư số 192/2011/TT-BTC 

ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ 

Tài chính sửa đổi bổ sung một số 

điều của Thông tư số 219/2009/TT-

BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 

Sao y số 

716/SY-

UBND 

ngày 

06/11/20

23 

36.  
Bộ Công 

Thương 
13/CT-BCT 30/10/2023 

Chỉ thị về việc thực hiện các giải 

pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình 

ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 

 

37.  
Bộ Công 

Thương 

18/2023/TT-

BCT 
31/10/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số điều của các Thông tư quy 

định hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động thuộc thẩm quyền quản 

lý của Bộ Công Thương 

 

38.  Bộ Xây dựng 
09/2023/TT-

BXD. 
16/10/2023 

Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình 

 

39.  Bộ Xây dựng 
10/2023/TT-

BXD/ 
20/10/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng 
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40.  Bộ Xây dựng 
11/2023/TT-

BXD/ 
20/10/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc công chức 

nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng 

 

41.  
Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

2408/QĐ-
BKHCN 

23/10/2023 

Phân công công tác của Bộ trưởng và 

các Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

 
Sao y số 

694/SY-
UBND 

ngày 
26/10/2023 

 

42.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

1983/QĐ-

BTTTT 
13/10/2023 

Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số 

ngành in Việt Nam đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030  

43.  
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

3318/QĐ-
BGDĐT 

19/10/2023 
Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù 
Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 

 

44.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

3366/QĐ-

BGDĐT 
24/10/2023 

Ban hành Điều lệ Giải vô địch bóng 

đá nam sinh viên toàn quốc - SV Cup 

năm 2023 

 

45.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

18/2023/TT-

BGDĐT 
26/10/2023 

Hướng dẫn xây dựng trường học an 

toàn, phòng, chống tai nạn thương 

tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục thường xuyên 

 

46.  
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

10/2023/TT-

BKHĐT 
01/11/2023 

Thông tư Quy định Bộ chỉ tiêu thống 

kê tăng trưởng xanh 

 

47.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4509/QĐ-

BNN-CCPT 
30/10/2023 

Quyết định ban hành Kế hoạch của 

Bộ NN&PTNT thực hiện Quyết định 

số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch triển khai Chỉ thị số 17-

CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường 

bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới. 

 

48.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4597/QĐ-

BNN-KTHT 
02/11/2023 

Về Kế hoạch phát triển hợp tác xã 
trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP 

ngày 18/7/2023 của Chính phủ. 

 

49.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

09/2023/TT-

BNNPTNT 
24/10/2023 

Ban hành "Thông tư ban hành Danh 

mục thuốc BVTV được phép sử dụng 

tại Việt Nam và Danh mục thuốc 

BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam" 

 

50.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

10/2023/TT-

BTNMT 
29/09/2023 

Ban hành Thông tư hướng dẫn về vị 

trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ 

cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường 

 

51.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

11/2023/TT-

BTNMT 
29/09/2023 

Về việc ban hành Thông tư ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản 

đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 
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52.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

13/2023/TT-

BTNMT 
16/10/2023 

Ban hành Thông tư Quy định kỹ 

thuật về quan trắc và cung cấp thông 

tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy 

văn đối với trạm khí tượng thủy văn 

chuyên dùng 

 

53.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

15/2023/TT-

BTNMT 
30/10/2023 

Ban hành Thông tư quy định về cung 

cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan 

trắc tài nguyên và môi trường 

 

54.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

10/2023/TT-

BLĐTBXH 
23/10/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành lao 

động, người có công và xã hội trong 

cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh 

vực lao động, người có công và xã 

hội 

 

55.  

Bộ Lao động 

- Thương 
binh và Xã 

hội 

11/2023/TT-
BLĐTBXH 

23/10/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên 

chức 
theo chức danh nghề nghiệp trong 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực lao động, người có 

công và xã hội 

 

56.  

Tổng cục Hải 

quan - Bộ Tài 

chính 

2625/QĐ-

TCHQ 
27/10/2023 

Về việc điều động, bổ nhiệm công 

chức giữ chức vụ lãnh đạo. 

Sao y số 
723/SY-

UBND 
ngày 

08/11/2023 

57.  

HĐ ĐP vùng 

BTB và 

Duyên hải 

TB 

93/QĐ-

HĐĐPBTBDH

TB 

03/11/2023 

Quyết định phê duyệt Danh sách 

thành viên Hội đồng điều phối vùng 

Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

Sao y số 
718/SY-

UBND 
ngày 

07/11/2023 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 
tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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